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 I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt Quyết định của 

UBND huyện, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Hội đồng Nhân 

dân xã về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024. Chỉ 

đạo, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức, các thôn tổ chức thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của xã, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm 

được Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt.  

2. Chỉ đạo gieo trồng và chăm sóc cây trồng vụ Xuân năm 2024. Chủ 

động các phương án phòng chống thiên tai, dịch bệnh, chống đói, rét cho cây 

trồng, vật nuôi. Tiếp tục trồng rừng mới, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư trồng rừng, 

trồng cây ăn quả; tăng cường chăm sóc quản lý, bảo vệ, phòng, chống cháy 

rừng, nhất là phòng, chống ngăn chặn chặt phá rừng. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trồng mới cây ăn quả 35 ha trở lên; 

tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện sản xuất 20 ha na VietGap. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển lâm nghiệp bền vững trên 

địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 - 2030; Nghị quyết về chính sách đặc thù 

khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2020 - 2025; Kế 

hoạch số 37-KH/HU, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực 

hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 25/11/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

xây dựng và phát triển vùng sản xuất hàng hóa tập trung gắn với chuỗi liên kết 

sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu trong lĩnh vực nông nghiệp, 

giai đoạn 2020 - 2030. 

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, thiết thực “Ngày Chủ nhật đỏ 

chung sức xây dựng nông thôn mới”.  

3. Đẩy mạnh triển khai các chương trình, dự án của kế hoạch năm 2024. 

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên môi 
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trường, trong đó tập trung chỉ đạo việc thực hiện đăng ký đất đai lần đầu đối với 

người sử dụng đất; chú trọng rà soát, chỉ đạo xử lý nghiêm các đối tượng vi 

phạm pháp luật về đất đai.  

5. Đẩy mạnh thực hiện các Chương trình MTQG xây dựng nông thôn 

mới; Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Chương trình MTQG phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.  

6. Chỉ đạo quyết liệt, thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư 

kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (DDCI) năm 2024. Đẩy mạnh 

cải cách hành chính mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; triển khai kinh 

tế số, Chính phủ điện tử, nâng cao kết quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, 4 trên địa bàn xã. 

7. Duy trì kết quả và nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học. Chỉ đạo các 

đơn vị trường thực hiện nhiệm vụ năm học, tổ chức các hoạt động chuyên môn 

theo kế hoạch. Thực hiện có hiệu quả công tác an sinh xã hội, bảo đảm kịp thời, 

đầy đủ chính sách, chế độ đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công. 

8. Chỉ đạo công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày Lễ lớn 

của đất nước gắn với xây dựng nông thôn mới; phòng, chống tệ nạn xã hội; đảm 

bảo trật tự xã hội và an toàn giao thông.  

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động ngày hội truyển thống xã Vạn Linh; Kỷ 

niệm 114 năm Ngày quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2024) gắn với hưởng ứng 

“Tuần lễ Áo dài”; kỷ niệm 93 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 

(26/3/1931 - 26/3/2024). 

9. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân; tăng 

cường công tác y tế dự phòng. Bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, không để 

xảy ra ngộ độc thực phẩm. 

10. Duy trì duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; chuẩn bị ra 

quân huấn luyện năm 2024 trang trọng, ý nghĩa. Tăng cường công tác đấu tranh 

các loại tội phạm, phòng chống tệ nạn xã hội.  

Phối hợp giải phóng mặt bằng trụ sở công an xã. Tiếp tục triển khai thực 

hiện hiệu quả Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 

và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm 

nhìn đến năm 2030”.  

11. Tiếp tục thực hiện chủ đề năm 2024 về “Siết chặt kỷ cương, tăng 

cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá”.  

Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính; tự kiểm tra công vụ 

năm 2024. Tiếp tục thực hiện các Đề án về cải cách thủ tục hành chính, cung 

ứng dịch vụ công, tinh giản biên chế, sắp xếp lại tổ chức, bộ máy các cơ quan, 

đơn vị. Nâng cao chất lượng tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công 

dân. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao 

nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật của Nhân dân.  
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12. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức Chương trình đối thoại trực tiếp giữa Chủ 

tịch UBND xã với cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn xã năm 2024.  

II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 02 NĂM 2024 

1. Lĩnh vực kinh tế 

1.1. Sản xuất nông lâm nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

* Lĩnh vực trồng trọt: Trong tháng, nhân dân tiếp tục gieo trồng vụ xuân: 

cây thuốc lá trồng được 80,436 ha, cây ngô trồng được 14 ha. Lũy kế: cây ớt đạt 

9,88 ha; thuốc lá đạt 288,77 ha. Trong tháng, trồng cây ăn quả được 12,88 ha, lũy 

kế trồng mới cây ăn quả đạt 18,38 ha bằng 52,5% kế hoạch huyện giao. 

* Lĩnh vực lâm nghiệp: tiếp tục vận động Nhân dân tiếp tục chăm sóc diện 

tích rừng trồng. Trong tháng trồng mới được: 2,12 ha rừng, lũy kế trồng rừng 

mwois đạt 23,95 ha đạt 119% kế hoạch huyện giao. 

* Lĩnh vực chăn nuôi, thú y: 

Trong tháng trên đàn gia súc, gia cầm không có các dịch bệnh truyền 

nhiễm nguy hiểm xảy ra. Các hoạt động tiêm phòng, tiêu độc khử trùng, kiểm 

soát giết mổ, vệ sinh thú y trong chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo1. 

* Công tác thủy lợi: Hiện các công trình đập lượng nước ổn định, hệ 

thống mương cấp thoát nước đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất.  

* Công tác phòng chống thiên tai và TKCN: Thường xuyên theo dõi sát 

sao diễn biến thời tiết, ban hành công văn về việc chủ động tăng cường triển 

khai thực hiện các biện pháp phòng chống rét đậm, rét hại kéo dài, xây dựng và 

ban hành kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024. 

* Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới:  

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được quan tâm, ban hành 

đầy đủ các văn bản để tổ chức triển khai thực hiện. 

1.2. Công tác thu chi ngân sách 

Chỉ đạo quyết liệt công tác thu - chi ngân sách ngay từ đầu năm: Tổng 

thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thực hiện đến hết ngày 06/3/2024 đạt 

48,5 triệu đồng, đạt 25,5 % kế hoạch huyện giao, đạt 24,3 % kế hoạch xã điều 

hành. 

Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 929,537 triệu đồng, đạt 

16,66% kế hoạch huyện giao. UBND xã đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 

những giải pháp duy trì phát triển tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã 

hội, tiết kiệm chi NSNN, tăng cường kiểm soát chi để nâng cao hiệu quả sử 

dụng vốn NSNN.  

2. Lĩnh vực Văn hoá - Xã hội 

                                                 
   1 Tổng đàn trâu hiện có 1418 con, đàn bò có 1.025 con, đàn lợn có 1.725 con, đàn ngựa 29 con, đàn dê 

100 con, đàn gia cầm trên 63 nghìn con. 
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Chỉ đạo duy trì tốt công tác dạy và học, quy mô trường lớp ở các cấp học 

được giữ vững; duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động học sinh và gia đình cấm sản xuất, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, buôn 

bán, đốt pháo nổ trái phép.  

Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền bằng nhiều hình thức và nội 

dung phong phú về các hoạt động, sự kiện nổi bật của Trung ương, tỉnh, huyện, xã. 

Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử xã2. Thực hiện  tuyên truyền trên đài 

truyền thanh cơ sở xã Vạn Linh 10 lượt.  

- Trong tháng, lĩnh vực bảo trợ xã hội tiếp nhận 07 đơn đề nghị xác định 

mức độ khuyết tật. Tiếp nhận 01 đơn đề nghị hỗ trợ mai táng phí đối với đối 

tượng bảo trợ xã hội đã chết Tiếp nhận 01 đơn đề nghị hưởng trợ giúp xã hội 

hàng tháng đối với Người từ đủ 80 tuổi không hưởng lương hưu, bảo hiểm xã 

hội; lĩnh vực người có công tiếp nhận 01 đơn đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng phí 

đối với đối tượng hưởng theo Quyết định 49.  

Trong tháng UBND xã Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 

gia giảm nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Linh3, và ban hành văn 

bản rà soát đối tượng thụ hưởng Dự án 1 Chương trình MTQG phát triển kinh 

tế- xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021-2025.  

UBND xã phối hợp với Hội người cao tuổi xã thăm và chúc thọ mừng thọ 

03 cụ 90 tuổi và tổ chức lễ chức thọ mừng thọ cho 63 cụ từ tuổi 70 đến 95 tuổi 

trên địa bàn xã. 

Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng 

khám chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ người bệnh; công tác khám, chữa bệnh, 

trực cấp cứu tại trạm y tế được thực hiện theo quy định, đảm bảo 100% người bệnh 

được khám và điều trị kịp thời4. 

3. Công tác Tài nguyên – Môi trường 

- Trong tháng, UBND xã triển khai lập hồ sơ giao đất, cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất nhà văn hóa, sân thể thao thôn: Đã hoàn thiện hồ sơ xin 

giao đất đối với 03 nhà văn hóa thôn (Đông Thành, Đông Khao, Lũng Na) còn 

lại 10 nhà văn hóa và 03 sân thể thao thôn đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ. 

 Tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nêu cao ý thức, trách 

nhiệm, tham gia bảo vệ môi trường, chỉ đạo các thôn tổ chức thực hiện tổng vệ 

sinh đường làng, ngõ xóm, khơi thông cống rãnh, cống thoát nước, dọn vệ sinh 

khu vực công cộng; trồng cây xanh bảo vệ môi trường; phân loại rác thải ngay 

tại gia đình, tập kết rác thải đúng nơi quy định, thực hiện tốt công tác vệ sinh 

môi trường trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. 

                                                 
2 Thực hiện Duy trì tốt hoạt động Trang thông tin điện tử cấp xã đảm bảo100% văn bản chỉ đạo điều hành 

cấp xã được đăng tải, số tin bài trong tháng được đăng là 04 bài. 
3 Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 19/02/2024 về việc Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm 

nghèo bền vững năm 2024 trên địa bàn xã Vạn Linh 
4  Tổng số lần khám bệnh: 350 lượt khám ảo hiểm y tế. Trong đó 30 trường hợp là trẻ em duới 6 tuổi. Số 

bệnh nhận điều trị ngoại trú: 09; bệnh nhân điều trị nội trú: không có. Số người chết trong tháng: 05 người 
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 - Hướng dẫn công dân thực hiện:  

+ Đăng ký biến động trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 03 trường hợp.  

+ Xác nhận gia hạn quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân khi có nhu 

cầu: 01 trường hợp.   

4. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống 

tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.   

Công tác tiếp công dân trên địa bàn xã đã được triển khai thực hiện nghiêm 

túc, duy trì tiếp công dân thường xuyên; Chủ tịch UBND xã thực hiện nghiêm túc 

việc tiếp công dân định kỳ, đột xuất theo đúng quy định; sau các kỳ tiếp công dân 

của Chủ tịch UBND xã đều ban hành thông báo kết luận chỉ đạo, giao nhiệm vụ 

để các công chức thực hiện và báo cáo kết quả tiếp công dân với cơ quan cấp trên 

theo quy định. 

Trong tháng 03, số kỳ tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND xã là 05 

kỳ, tiếp công dân thường xuyền 01 lượt/03 công dân. Trong tháng, UBND xã 

không phát sinh đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị.  

Trong tháng, UBND xã ban hành kế hoạch tuyên truyền công tác phòng, 

chống tham nhũng, tiêu cực năm 2024. 

5. Tình hình bảo đảm quốc phòng, an ninh  

Về ANTT: Duy trì thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu 

theo quy định. Thường xuyên tuần tra nắm chắc tình hình an ninh trật tự, chủ 

động xử lý trong mọi tình huống, không để bị động bất ngờ. Công tác đấu tranh 

trấn áp tội phạm và trật tự xã hội tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện có hiệu quả các biện 

pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Công an xã đã vận động thu hồi 

01 gậy rút, 05 viên đạn súng AK,  lập 01 hồ sơ đưa vào cơ sở cai nghiện bắt 

buộc. 

Về lĩnh vực Quân sự: Duy trì thực hiện nghiêm túc các chế độ trực sẵn 

sàng chiến đấu theo quy định. Phối hợp với Công an xã thườn xuyên theo dõi 

nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Ban chỉ 

huy quân sự xã nắm chắc công dân trúng tuyển lên đường nhập ngũ, tổ chức gặp 

mặt động viên công dân lên đường nhập ngũ. Phân công các thành viên hội đồng 

nghĩa vụ quân sự đón công dân lên đường nhập ngũ 2024 đảm bảo đúng thời 

gian, tổ chức đưa công dân ra buổi lễ giao nhận quân đảm bảo 100% quân số. 

Xây dựng kế hoạch phối hợp với công an xã tổ chức bảo vệ hội chợ truyền 

thống mùng 2 tháng 2 năm 2024 (Âm lịch), tổ chức chuẩn bị các cơ sở vật chất 

để phục vụ cho ngày ra quân huấn luyện, chuẩn bị kế hoạch và giáo án phục vụ 

cho công tác huấn luyện dân quân năm 2024. 

6. Tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính. Công 

tác tư pháp 

a) Công tác cải cách hành chính 

 Trong tháng UBND xã triển khai kế hoạch công  tác cải cách hành chính 
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năm 2024. Trong tháng UBND xã tiếp tục duy trì hoạt động của trang thông tin 

điện tử xã. Đôn đốc các công chức bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận thủ tục 

hành chính qua cổng dịch vụ công bằng hình thức trực tuyến. Tiếp tục triển khai 

số hóa hồ sơ thủ tục hành chính còn hiệu lực đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 

2024 và giai đoạn 2021-2025. Trong tháng, UBND xã tiếp nhận 44 hồ sơ, đã 

giải quyết 41 hồ sơ, còn 03 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, không có hồ 

sơ TTHC quá hạn. Thực hiện niêm yết công khai các quy định, thủ tục hành 

chính đầy đủ, thường xuyên theo quy định.  

b) Công tác Tư pháp 

Trong tháng, UBND xã ban hành kế hoạch triển khai công tác phổ biến 

giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận phát luật năm 2024. Trong 

tháng thực hiện khai sinh: 10 trường hợp; khai tử: 02 trường hợp; đăng ký kết 

hôn: 01 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 03 trường hợp; chứng thực 

chữ ký: 36 trường hợp; chứng thực bản sao từ bản chính: 40 trường hợp, 205 

bản. Trong tháng, UBND xã ban hành kế hoạch công tác kiểm tra, rà soát hệ 

thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm2024; Xây dựng kế hoạch triển khai 

một số nhiệm vụ công tác Tư pháp gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng NTM năm 2024 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 04 NĂM 2024 

Trong tháng 4 năm 2024 tiếp tục tập trung quán triệt và thực hiện những 

giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2024; đồng thời chú trọng chỉ đạo thực hiện một số nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu sau đây: 

- Tập trung chăm sóc cây trồng vụ Xuân. Tăng cường công tác dự tính, dự 

báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để sớm phát hiện, hướng dẫn nông dân 

phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp.    

- Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm. Tiếp tục tổ chức tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm 

đảm bảo đúng thời gian và đạt tỷ lệ tiêm phòng theo yêu cầu. 

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, triển khai quyết liệt phương 

án phòng chống cháy rừng.  

- Tăng cường công tác quản lý đất đai; kiểm tra và có biện pháp xử lý đối 

với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. 

- Chú trọng đôn đốc thực hiện các biện pháp tích cực tăng thu ngân sách để 

đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử 

dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác.  

- Chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học; Tiếp tục chỉ đạo nâng cao 

chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế. Thực hiện công tác y tế dự phòng, 

không để xảy ra dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  
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- Thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ đạo thực hiện tốt 

chính sách đối với người có công với nước, chính sách đối với hộ nghèo và đồng 

bào dân tộc thiểu số; kịp thời giúp đỡ, cứu trợ các đối tượng có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn và cứu tế xã hội.  

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tăng cường nâng cao 

chất lượng thực hiện cơ chế "một cửa", tổ chức thực hiện đơn giản hóa thủ tục 

hành chính. Chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tập trung giải quyết kịp thời, đúng chính 

sách, pháp luật các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra khiếu 

kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở. 

- Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội. Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2024. Triển khai 

kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và cả nước, bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Tăng cường công tác phòng chống các loại tội phạm, các tệ nạn xã hội, nhất là 

tội phạm ma túy; phòng chống cháy nổ.  

Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế- xã hội tháng 02 và một số 

nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 4 năm 2024 của UBND xã Vạn Linh./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND huyện; 

- Phòng TCKH huyện; 

- TT Đảng ủy; 

- TT HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- MTTQ & Các đoàn thể xã; 

- Công chức chuyên môn; 

- Các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn xã; 

- Các thôn; 

- Trang TTĐT xã; 

- Lưu: VT, VP(CTT). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lương Văn Hiến 
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